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THÔNG T¯ 

h°ớng dÃn vißc chąng nhÅn c¢ sá đă điÁu kißn an toàn thāc phÁm trong 
sÁn xuÃt, kinh doanh thāc phÁm thußc ph¿m vi quÁn lý căa Bß Nông nghißp 

và Phát triÃn nông thôn1 
 

Thông t° sá 38/2018/TT-BNNPTNT ngày 25/12/2018 cāa Bộ tr°áng Bộ 
Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy đ椃⌀nh việc thÁm đ椃⌀nh, chứng nhÁn c¢ sá 
sÁn xuÃt, kinh doanh thāc phÁm nông, lâm, thāy sÁn đā điều kiện an toàn thāc 
phÁm thuộc ph¿m vi quÁn lý cāa Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, có hiệu 
lāc kể từ ngày 7/2/2019, đ°ợc sửa đổi, bổ sung bái: 

Thông t° sá 17/2024/TT-BNNPTNT ngày 28/11/2024 cāa Bộ tr°áng Bộ 
Nông nghiệp và Phát triển nông thôn sửa đổi, bổ sung một sá Thông t° quy đ椃⌀nh 
thÁm đ椃⌀nh, chứng nhÁn c¢ sá sÁn xuÃt, kinh doanh thāc phÁm nông, lâm, thāy sÁn 
đā điều kiện bÁo đÁm an toàn thāc phÁm thuộc ph¿m vi quÁn lý cāa Bộ Nông 
nghiệp và Phát triển nông thôn, có hiệu lāc kể từ ngày 15/1/2025. 

Căn cứ Nghị định số 15/2017/NĐ-CP ngày 17 tháng 02 năm 2017 cāa Chính 

phā quy định chức năng, nhiệm vÿ, quyÁn hạn và c¢ cÁu tổ chức cāa Bộ Nông 

nghiệp và Phát triển nông thôn;  

Căn cứ Luật An toàn thực phÁm năm 2010 và Nghị định số 15/2018/NĐ-CP 

ngày 02 tháng 02 năm 2018 cāa Chính phā quy định chi ti¿t thi hành một số điÁu 

cāa Luật An toàn thực phÁm; 

 Theo đÁ nghị cāa Cÿc trưởng Cÿc Qu¿n lý chÁt lượng nông lâm s¿n và thāy 
s¿n2,  

                                                 
1  Tên này đ°ợc sửa đổi theo quy đ椃⌀nh t¿i khoÁn 1 Điều 1 cāa Thông t° 17/2024/TT-

BNNPTNT ngày 28/11/2024 cāa Bộ tr°áng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn sửa đổi, bổ 
sung một sá Thông t° quy đ椃⌀nh thÁm đ椃⌀nh, chứng nhÁn c¢ sá sÁn xuÃt, kinh doanh thāc phÁm 
nông, lâm, thāy sÁn đā điều kiện bÁo đÁm an toàn thāc phÁm thuộc ph¿m vi quÁn lý cāa Bộ 
Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, có hiệu lāc kể từ ngày 15/1/2025. 

2 Thông t° sá 17/2024/TT-BNNPTNT ngày 28/11/2024 cāa Bộ tr°áng Bộ Nông nghiệp và 
Phát triển nông thôn sửa đổi, bổ sung một sá Thông t° quy đ椃⌀nh thÁm đ椃⌀nh, chứng nhÁn c¢ sá 
sÁn xuÃt, kinh doanh thāc phÁm nông, lâm, thāy sÁn đā điều kiện bÁo đÁm an toàn thāc phÁm 
thuộc ph¿m vi quÁn lý cāa Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, có căn cứ ban hành nh° sau: 
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 Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Thông tư quy 

định việc thÁm định, chứng nhận c¢ sở s¿n xuÁt, kinh doanh thực phÁm nông, lâm, 

thāy s¿n đā điÁu kiện an toàn thực phÁm thuộc phạm vi qu¿n lý cāa Bộ Nông 
nghiệp và Phát triển nông thôn. 

Ch°¢ng I 

QUY ĐàNH CHUNG 

ĐiÁu 1. Ph¿m vi điÁu chßnh3 

Thông t° này h°ớng d¿n việc chứng nhÁn đā điều kiện an toàn thāc phÁm, 
ho¿t động kiểm tra an toàn thāc phÁm đái với c¢ sá sÁn xuÃt, kinh doanh thāc 
phÁm thuộc ph¿m vi quÁn lý cāa Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, trách 
nhiệm và quyền h¿n cāa các bên có liên quan. 

ĐiÁu 2. Đßi t°ÿng áp dāng4 

                                                                                                                                                             
Căn cứ Nghị định số 105/2022/NĐ-CP ngày 22 tháng 12 năm 2022 cāa Chính phā quy 

định chức năng, nhiệm vÿ, quyÁn hạn và c¢ cÁu tổ chức cāa Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông 

thôn; 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phā ngày 19 tháng 6 năm 2015; 
Căn cứ Luật An toàn thực phÁm ngày 17 tháng 6 năm 2010; 
Căn cứ Nghị định số 15/2018/NĐ-CP ngày 02 tháng 02 năm 2018 cāa Chính phā quy định 

chi ti¿t thi hành một số điÁu cāa Luật An toàn thực phÁm; 

Căn cứ Luật ChÁt lượng s¿n phÁm, hàng hóa ngày 21 tháng 11 năm 2007; 
Căn cứ Nghị định số 132/2008/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2008 cāa Chính phā quy 

định chi ti¿t thi hành một số điÁu cāa Luật ChÁt lượng s¿n phÁm hàng hóa; Nghị định số 

74/2018/NĐ-CP ngày 15/5/2018 cāa Chính phā sửa đổi, bổ sung một số điÁu cāa Nghị định số 

132/2008/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2008 cāa Chính phā quy định chi ti¿t thi hành một số 

điÁu Luật ChÁt lượng s¿n phÁm, hàng hóa; Nghị định số 13/2022/NĐ-CP ngày 21/1/2022 cāa 

Chính phā sửa đổi, bổ sung một số điÁu Nghị định số 132/2008/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 
2008 và Nghị định số 86/2012/NĐ-CP ngày 19 tháng 10 năm 2012 cāa Chính phā quy định chi 

ti¿t và hướng dẫn thi hành một số điÁu Luật Đo lường; 

Theo đÁ nghị cāa Cÿc trưởng Cÿc ChÁt lượng, Ch¿ bi¿n và Phát triển thị trường;  

Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Thông tư sửa đổi, bổ sung 

một số Thông tư quy định thÁm định, chứng nhận c¢ sở s¿n xuÁt, kinh doanh thực phÁm nông, 

lâm, thāy s¿n đā điÁu kiện b¿o đ¿m an toàn thực phÁm thuộc phạm vi qu¿n lý cāa Bộ Nông 

nghiệp và Phát triển nông thôn.= 
3  Điều này đ°ợc sửa đổi, bổ sung theo quy đ椃⌀nh t¿i khoÁn 2 Điều 1 cāa Thông t° 

17/2024/TT-BNNPTNT ngày 28/11/2024 cāa Bộ tr°áng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông 
thôn sửa đổi, bổ sung một sá Thông t° quy đ椃⌀nh thÁm đ椃⌀nh, chứng nhÁn c¢ sá sÁn xuÃt, kinh 
doanh thāc phÁm nông, lâm, thāy sÁn đā điều kiện bÁo đÁm an toàn thāc phÁm thuộc ph¿m vi 
quÁn lý cāa Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, có hiệu lāc kể từ ngày 15/1/2025. 

4  Điều này đ°ợc sửa đổi, bổ sung theo quy đ椃⌀nh t¿i khoÁn 3 Điều 1 cāa Thông t° 
17/2024/TT-BNNPTNT ngày 28/11/2024 cāa Bộ tr°áng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông 
thôn sửa đổi, bổ sung một sá Thông t° quy đ椃⌀nh thÁm đ椃⌀nh, chứng nhÁn c¢ sá sÁn xuÃt, kinh 
doanh thāc phÁm nông, lâm, thāy sÁn đā điều kiện bÁo đÁm an toàn thāc phÁm thuộc ph¿m vi 
quÁn lý cāa Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, có hiệu lāc kể từ ngày 15/1/2025. 
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1. Đái t°ợng chứng nhÁn đā điều kiện an toàn thāc phÁm: C¢ sá sÁn xuÃt, 
kinh doanh thāc phÁm thuộc ph¿m vi quÁn lý cāa Bộ Nông nghiệp và Phát triển 
nông thôn (sau đây gọi tắt là c¢ sở), trừ các c¢ sá sau: 

a) SÁn xuÃt ban đ¿u nhß lẻ; 

b) SÁn xuÃt, kinh doanh thāc phÁm không có đ椃⌀a điểm cá đ椃⌀nh, tàu cá có chiều 
dài lớn nhÃt d°ới 15 mét; 

c) S¢ chế nhß lẻ; 

d) Kinh doanh thāc phÁm nhß lẻ; 

đ) Kinh doanh thāc phÁm bao gói sẵn; 

e) C¢ sá đã đ°ợc cÃp một trong các GiÃy chứng nhÁn: Thāc hành sÁn xuÃt tát 
(GMP), Hệ tháng phân tích mái nguy và điểm kiểm soát tới h¿n (HACCP), Hệ 
tháng quÁn lý an toàn thāc phÁm ISO 22000, Tiêu chuÁn thāc phÁm quác tế (IFS), 
Tiêu chuÁn toàn c¿u về an toàn thāc phÁm (BRC), Chứng nhÁn hệ tháng an toàn 
thāc phÁm (FSSC 22000) hoặc t°¢ng đ°¢ng còn hiệu lāc. 

2. Đái t°ợng kiểm tra về an toàn thāc phÁm: 

a) Các c¢ sá quy đ椃⌀nh t¿i khoÁn 1 Điều này; 

b) C¢ sá đã đ°ợc cÃp một trong các GiÃy chứng nhÁn: Thāc hành sÁn xuÃt tát 
(GMP), Hệ tháng phân tích mái nguy và điểm kiểm soát tới h¿n (HACCP), Hệ 
tháng quÁn lý an toàn thāc phÁm ISO 22000, Tiêu chuÁn thāc phÁm quác tế (IFS), 
Tiêu chuÁn toàn c¿u về an toàn thāc phÁm (BRC), Chứng nhÁn hệ tháng an toàn 
thāc phÁm (FSSC 22000) hoặc t°¢ng đ°¢ng còn hiệu lāc. 

3. C¢ quan, tổ chức, cá nhân có ho¿t động liên quan đến đÁm bÁo an toàn 
thāc phÁm trong sÁn xuÃt, kinh doanh thāc phÁm cāa các c¢ sá quy đ椃⌀nh t¿i khoÁn 
1 và khoÁn 2 Điều này. 

ĐiÁu 3. GiÁi thích từ ngÿ5 

Trong Thông t° này, các từ ngÿ d°ới đây đ°ợc hiểu nh° sau: 
1. C¢ sá kinh doanh thāc phÁm nông, lâm, thāy sÁn: là n¢i thāc hiện một, 

một sá hoặc tÃt cÁ các ho¿t động giới thiệu, d椃⌀ch vÿ bÁo quÁn, d椃⌀ch vÿ vÁn chuyển 
hoặc buôn bán thāc phÁm nông, lâm, thāy sÁn, muái. 

2. C¢ sá sÁn xuÃt ban đ¿u thāc phÁm nông, lâm, thāy sÁn: là n¢i thāc hiện 
một, một sá hoặc tÃt cÁ các ho¿t động trồng trọt, chăn nuôi, nuôi trồng, thu hái, 
đánh bắt, khai thác nông, lâm, thāy sÁn, sÁn xuÃt muái. 

                                                 
5  Điều này đ°ợc sửa đổi, bổ sung theo quy đ椃⌀nh t¿i khoÁn 4 Điều 1 cāa Thông t° 

17/2024/TT-BNNPTNT ngày 28/11/2024 cāa Bộ tr°áng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông 
thôn sửa đổi, bổ sung một sá Thông t° quy đ椃⌀nh thÁm đ椃⌀nh, chứng nhÁn c¢ sá sÁn xuÃt, kinh 
doanh thāc phÁm nông, lâm, thāy sÁn đā điều kiện bÁo đÁm an toàn thāc phÁm thuộc ph¿m vi 
quÁn lý cāa Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, có hiệu lāc kể từ ngày 15/1/2025. 
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3. ThÁm đ椃⌀nh: là ho¿t động xem xét, kiểm tra tính đ¿y đā, hợp lệ cāa hồ s¢, 
kiểm tra thāc tế điều kiện bÁo đÁm an toàn thāc phÁm đái với c¢ sá theo quy đ椃⌀nh 
cāa pháp luÁt. 

 ĐiÁu 4. C�n cą thÁm đánh điÁu kißn bÁo đÁm an toàn thāc phÁm  

1. Các quy chuÁn kỹ thuÁt quác gia và tiêu chuÁn quác gia.  

2. Các văn bÁn quy ph¿m pháp luÁt và các văn bÁn quy đ椃⌀nh có liên quan 
đến an toàn thāc phÁm nông, lâm, thāy sÁn.  

ĐiÁu 5. ThÁm quyÁn cÃp, thu hái GiÃy chąng nhÅn c¢ sá đă điÁu kißn 
bÁo đÁm an toàn thāc phÁm (sau đây gọi là GiÁy chứng nhận); kiÃm tra an toàn 
thāc phÁm 6 

  1. C¢ quan thÁm quyền Trung °¢ng cÃp, thu hồi GiÃy chứng nhÁn; kiểm tra 
an toàn thāc phÁm là các Cÿc quÁn lý chuyên ngành đ°ợc Bộ Nông nghiệp và Phát 
triển nông thôn phân công theo ph¿m vi quÁn lý đái với c¢ sá: 

a) XuÃt khÁu trāc tiếp hoặc tham gia sÁn xuÃt, s¢ chế, chế biến, bÁo quÁn để 
xuÃt khÁu sang các quác gia, vùng lãnh thổ có yêu c¿u chứng nhÁn y tế, chứng 
nhÁn an toàn thāc phÁm bái C¢ quan thÁm quyền Việt Nam; 

b) Có yêu c¿u đăng ký, lÁp, bổ sung c¢ sá vào danh sách xuÃt khÁu hoặc cÃp 
các chứng nhÁn khác bái c¢ quan có thÁm quyền Việt Nam theo quy đ椃⌀nh cāa th椃⌀ 
tr°ßng nhÁp khÁu; 

 2. C¢ quan thÁm quyền đ椃⌀a ph°¢ng là các c¢ quan chuyên môn đ°ợc Āy ban 
nhân dân cÃp tỉnh, thành phá giao thÁm quyền cÃp, thu hồi GiÃy chứng nhÁn; kiểm 
tra an toàn thāc phÁm đái với các c¢ sá sÁn xuÃt, kinh doanh thāc phÁm nông, lâm, 
thuỷ sÁn t¿i đ椃⌀a ph°¢ng và tàu cá cāa đ椃⌀a ph°¢ng khác có nhu c¿u (trừ các c¢ sá 
nêu t¿i khoÁn 1 Điều này); 

Tr°ßng hợp C¢ quan thÁm quyền n°ớc nhÁp khÁu không yêu c¿u C¢ quan 
thÁm quyền Trung °¢ng trāc tiếp cÃp, thu hồi GiÃy chứng nhÁn, C¢ quan thÁm 
quyền đ椃⌀a ph°¢ng thāc hiện cÃp, thu hồi GiÃy chứng nhÁn, kiểm tra an toàn thāc 
phÁm đái với c¢ sá nêu t¿i điểm a, b KhoÁn 1 Điều này. 

ĐiÁu 6. CÃp GiÃy chąng nhÅn, kiÃm tra an toàn thāc phÁm7 

  1. CÃp GiÃy chứng nhÁn đ°ợc áp dÿng đái với: 

                                                 
6 Điều này đ°ợc sửa đổi, bổ sung theo quy đ椃⌀nh t¿i khoÁn 5 Điều 1 cāa Thông t° 17/2024/TT-
BNNPTNT ngày 28/11/2024 cāa Bộ tr°áng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn sửa đổi, bổ 
sung một sá Thông t° quy đ椃⌀nh thÁm đ椃⌀nh, chứng nhÁn c¢ sá sÁn xuÃt, kinh doanh thāc phÁm 
nông, lâm, thāy sÁn đā điều kiện bÁo đÁm an toàn thāc phÁm thuộc ph¿m vi quÁn lý cāa Bộ 
Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, có hiệu lāc kể từ ngày 15/1/2025. 
7 Điều này đ°ợc sửa đổi, bổ sung theo quy đ椃⌀nh t¿i khoÁn 6 Điều 1 cāa Thông t° 17/2024/TT-
BNNPTNT ngày 28/11/2024 cāa Bộ tr°áng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn sửa đổi, bổ 
sung một sá Thông t° quy đ椃⌀nh thÁm đ椃⌀nh, chứng nhÁn c¢ sá sÁn xuÃt, kinh doanh thāc phÁm 
nông, lâm, thāy sÁn đā điều kiện bÁo đÁm an toàn thāc phÁm thuộc ph¿m vi quÁn lý cāa Bộ 
Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, có hiệu lāc kể từ ngày 15/1/2025. 
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a) C¢ sá thuộc diện phÁi có GiÃy chứng nhÁn khi ho¿t động quy đ椃⌀nh t¿i 
khoÁn 1 Điều 2 Thông t° này nh°ng ch°a đ°ợc thÁm đ椃⌀nh, cÃp GiÃy chứng nhÁn; 

b) C¢ sá đã đ°ợc cÃp GiÃy chứng nhÁn nh°ng b椃⌀ thu hồi;  

c) C¢ sá có GiÃy chứng nhÁn còn hiệu lāc ít h¢n 6 (sáu) tháng hoặc c¢ sá 
ngừng sÁn xuÃt quá 12 (m°ßi hai) tháng kể từ ngày có thông báo gửi C¢ quan thÁm 
quyền cÃp GiÃy chứng nhÁn; 

d) C¢ sá có thay đổi về ng°ßi đ¿i diện pháp luÁt hoặc thay đổi hệ tháng quÁn 
lý điều kiện bÁo đÁm an toàn thāc phÁm so với ban đ¿u (sửa chÿa, nâng cÃp, má 
rộng sÁn xuÃt, chuyển đ椃⌀a điểm sÁn xuÃt mới). 

2. Kiểm tra an toàn thāc phÁm đ°ợc thāc hiện theo Điều 17 Thông t° này. 
ĐiÁu 7. Nßi dung, ph°¢ng pháp thÁm đánh  

1. Nội dung thÁm đ椃⌀nh 

a) C¢ sá vÁt chÃt, trang thiết b椃⌀; 
b) Nguồn nhân lāc tham gia sÁn xuÃt, kinh doanh và quÁn lý an toàn thāc 

phÁm; 

c) Việc thāc hiện các quy đ椃⌀nh, tiêu chuÁn, quy chuÁn kỹ thuÁt quác gia về 
ch°¢ng trình quÁn lý an toàn thāc phÁm và ghi nhãn hàng hóa;  

d) 8 LÃy m¿u kiểm nghiệm: Do Đoàn thÁm đ椃⌀nh xem xét quyết đ椃⌀nh dāa trên 
đánh giá nguy c¢ khi có nghi ngß sÁn phÁm không bÁo đÁm an toàn thāc phÁm, 
ho¿t động kiểm soát an toàn vệ sinh thāc phÁm cāa c¢ sá không đÁm bÁo. Việc lÃy 
m¿u, phân tích m¿u thāc hiện theo quy đ椃⌀nh hiện hành. 

2. 9 Ph°¢ng pháp thÁm đ椃⌀nh: bao gồm ho¿t động xem xét, đánh giá hồ s¢, tài 
liệu l°u, đánh giá thāc tế điều kiện bÁo đÁm an toàn thāc phÁm t¿i c¢ sá bao gồm: 
nhà x°áng, trang thiết b椃⌀, nguồn lāc quÁn lý, ch°¢ng trình quÁn lý an toàn thāc 
phÁm, truy xuÃt nguồn gác và thu hồi, xử lý sÁn phÁm không đÁm bÁo an toàn, kết 
quÁ thāc hiện và phßng vÃn các đái t°ợng liên quan, lÃy m¿u (khi c¿n thiết). 

ĐiÁu 8. Phân lo¿i c¢ sá10 

                                                 
8 Điểm này đ°ợc sửa đổi, bổ sung theo quy đ椃⌀nh t¿i khoÁn 7 Điều 1 cāa Thông t° 17/2024/TT-
BNNPTNT ngày 28/11/2024 cāa Bộ tr°áng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn sửa đổi, bổ 
sung một sá Thông t° quy đ椃⌀nh thÁm đ椃⌀nh, chứng nhÁn c¢ sá sÁn xuÃt, kinh doanh thāc phÁm 
nông, lâm, thāy sÁn đā điều kiện bÁo đÁm an toàn thāc phÁm thuộc ph¿m vi quÁn lý cāa Bộ 
Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, có hiệu lāc kể từ ngày 15/1/2025. 
9 KhoÁn này đ°ợc sửa đổi, bổ sung theo quy đ椃⌀nh t¿i khoÁn 8 Điều 1 cāa Thông t° 17/2024/TT-
BNNPTNT ngày 28/11/2024 cāa Bộ tr°áng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn sửa đổi, bổ 
sung một sá Thông t° quy đ椃⌀nh thÁm đ椃⌀nh, chứng nhÁn c¢ sá sÁn xuÃt, kinh doanh thāc phÁm 
nông, lâm, thāy sÁn đā điều kiện bÁo đÁm an toàn thāc phÁm thuộc ph¿m vi quÁn lý cāa Bộ 
Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, có hiệu lāc kể từ ngày 15/1/2025. 
10 Điều này đ°ợc sửa đổi, bổ sung theo quy đ椃⌀nh t¿i khoÁn 9 Điều 1 cāa Thông t° 17/2024/TT-
BNNPTNT ngày 28/11/2024 cāa Bộ tr°áng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn sửa đổi, bổ 
sung một sá Thông t° quy đ椃⌀nh thÁm đ椃⌀nh, chứng nhÁn c¢ sá sÁn xuÃt, kinh doanh thāc phÁm 
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1. Phân lo¿i c¢ sá: 

a) Đ¿t: C¢ sá đáp ứng đ¿y đā các yêu c¿u về điều kiện bÁo đÁm an toàn thāc 
phÁm theo quy đ椃⌀nh cāa pháp luÁt; 

b) Không đ¿t: C¢ sá ch°a đáp ứng các yêu c¿u về điều kiện bÁo đÁm an toàn 
thāc phÁm hoặc còn điểm không phù hợp không thể khắc phÿc trong thßi h¿n yêu 
c¿u. 

2. H°ớng d¿n thÁm đ椃⌀nh, phân lo¿i theo m¿u biên bÁn thÁm đ椃⌀nh t°¢ng ứng 
các lo¿i hình c¢ sá quy đ椃⌀nh t¿i Phÿ lÿc II, Phÿ lÿc III ban hành kèm theo Thông t° 
này. Tr°ßng hợp c¢ sá sÁn xuÃt, kinh doanh thuộc đái t°ợng quy đ椃⌀nh t¿i khoÁn 8 
và 10 Điều 36 Ngh椃⌀ đ椃⌀nh sá 15/2018/NĐ-CP ngày 02/02/2018 cāa Chính phā, việc 
thÁm đ椃⌀nh điều kiện c¢ sá thāc hiện theo các quy đ椃⌀nh đái với ngành, lĩnh vāc 
t°¢ng ứng.   

ĐiÁu 9.11 (được bãi bỏ) 

ĐiÁu 10. Yêu c¿u đßi với tr°áng đocn, thcnh viên đocn thÁm đánh và 
ng°ßi lÃy mÃu 

1.12 Yêu c¿u đái với thành viên đoàn thÁm đ椃⌀nh 

a) Trung thāc, khách quan, không có xung đột lợi ích với c¢ sá đ°ợc thÁm 
đ椃⌀nh; 

b) Có chuyên môn phù hợp với lĩnh vāc thÁm đ椃⌀nh;  

c) Đã tham gia khóa đào t¿o hoặc tÁp huÃn, bồi d°ỡng về nghiệp vÿ thÁm 
đ椃⌀nh hoặc khóa đào t¿o hoặc tÁp huÃn nghiệp vÿ thanh tra, kiểm tra trong lĩnh vāc 
thÁm đ椃⌀nh. 

2. 13Yêu c¿u đái với Tr°áng đoàn thÁm đ椃⌀nh 

a) Đáp ứng các yêu c¿u nêu t¿i khoÁn 1 Điều này; 

                                                                                                                                                             
nông, lâm, thāy sÁn đā điều kiện bÁo đÁm an toàn thāc phÁm thuộc ph¿m vi quÁn lý cāa Bộ 
Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, có hiệu lāc kể từ ngày 15/1/2025. 
11 Điều này đ°ợc bãi bß theo quy đ椃⌀nh t¿i điểm a khoÁn 26 Điều 1 cāa Thông t° 17/2024/TT-
BNNPTNT ngày 28/11/2024 cāa Bộ tr°áng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn sửa đổi, bổ 
sung một sá Thông t° quy đ椃⌀nh thÁm đ椃⌀nh, chứng nhÁn c¢ sá sÁn xuÃt, kinh doanh thāc phÁm 
nông, lâm, thāy sÁn đā điều kiện bÁo đÁm an toàn thāc phÁm thuộc ph¿m vi quÁn lý cāa Bộ 
Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, có hiệu lāc kể từ ngày 15/1/2025. 
12 KhoÁn này đ°ợc sửa đổi, bổ sung theo quy đ椃⌀nh t¿i khoÁn 10 Điều 1 cāa Thông t° 17/2024/TT-
BNNPTNT ngày 28/11/2024 cāa Bộ tr°áng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn sửa đổi, bổ 
sung một sá Thông t° quy đ椃⌀nh thÁm đ椃⌀nh, chứng nhÁn c¢ sá sÁn xuÃt, kinh doanh thāc phÁm 
nông, lâm, thāy sÁn đā điều kiện bÁo đÁm an toàn thāc phÁm thuộc ph¿m vi quÁn lý cāa Bộ 
Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, có hiệu lāc kể từ ngày 15/1/2025. 
13 KhoÁn này đ°ợc sửa đổi, bổ sung theo quy đ椃⌀nh t¿i khoÁn 10 Điều 1 cāa Thông t° 17/2024/TT-
BNNPTNT ngày 28/11/2024 cāa Bộ tr°áng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn sửa đổi, bổ 
sung một sá Thông t° quy đ椃⌀nh thÁm đ椃⌀nh, chứng nhÁn c¢ sá sÁn xuÃt, kinh doanh thāc phÁm 
nông, lâm, thāy sÁn đā điều kiện bÁo đÁm an toàn thāc phÁm thuộc ph¿m vi quÁn lý cāa Bộ 
Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, có hiệu lāc kể từ ngày 15/1/2025. 
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b) Có ít nhÃt 02 (hai) năm kinh nghiệm công tác và đã tham gia thÁm đ椃⌀nh ít 
nhÃt 05 c¢ sá trong lĩnh vāc thÁm đ椃⌀nh. 

3. Yêu c¿u đái với ng°ßi lÃy m¿u 

a) Có chuyên môn phù hợp; 

b) Có chứng chỉ hoặc giÃy chứng nhÁn về lÃy m¿u hoặc có chứng chỉ, giÃy 
chứng nhÁn tham gia đào t¿o hoặc tÁp huÃn có nội dung về lÃy m¿u. 

ĐiÁu 11. Phí, lß phí 14 

  Việc thu phí, lệ phí thÁm đ椃⌀nh cÃp GiÃy chứng nhÁn đ°ợc thāc hiện theo 
quy đ椃⌀nh cāa pháp luÁt về phí và lệ phí. 

CH¯¡NG II 
CHĄNG NHÄN, KIÂM TRA C¡ Sà SÀN XUÂT, KINH DOANH THĀC 

PHÀM NÔNG LÂM THĂY SÀN ĐĂ ĐIÀU KIÞN AN TOÀN THĀC 
PHÀM15 

Māc 1 

CÂP, THU HàI GIÂY CHĄNG NHÄN C¡ Sà SÀN XUÂT, KINH DOANH 
THĀC PHÀM ĐĂ ĐIÀU KIÞN AN TOÀN THĀC PHÀM16 

ĐiÁu 12. Há s¢ xin cÃp GiÃy chąng nhÅn17 

1. Hồ s¢ xin cÃp GiÃy chứng nhÁn bao gồm các thành ph¿n đ°ợc quy đ椃⌀nh 
t¿i khoÁn 1 Điều 36 LuÁt An toàn thāc phÁm. 

M¿u đ¢n đề ngh椃⌀ cÃp GiÃy chứng nhÁn c¢ sá đā điều kiện an toàn thāc phÁm 
tham khÁo Phÿ lÿc V kèm theo Thông t° này; M¿u bÁn thuyết minh về c¢ sá vÁt 
chÃt, trang thiết b椃⌀, dÿng cÿ bÁo đÁm điều kiện vệ sinh an toàn thāc phÁm tham 
khÁo t¿i Phÿ lÿc VI kèm theo Thông t° này; GiÃy xác nhÁn đã đ°ợc tÁp huÃn kiến 

                                                 
14 Điều này đ°ợc sửa đổi, bổ sung theo quy đ椃⌀nh t¿i khoÁn 11 Điều 1 cāa Thông t° 17/2024/TT-
BNNPTNT ngày 28/11/2024 cāa Bộ tr°áng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn sửa đổi, bổ 
sung một sá Thông t° quy đ椃⌀nh thÁm đ椃⌀nh, chứng nhÁn c¢ sá sÁn xuÃt, kinh doanh thāc phÁm 
nông, lâm, thāy sÁn đā điều kiện bÁo đÁm an toàn thāc phÁm thuộc ph¿m vi quÁn lý cāa Bộ 
Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, có hiệu lāc kể từ ngày 15/1/2025. 
15 Tên Ch°¢ng này đ°ợc sửa đổi, bổ sung theo quy đ椃⌀nh t¿i khoÁn 12 Điều 1 cāa Thông t° 
17/2024/TT-BNNPTNT ngày 28/11/2024, cāa Bộ tr°áng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông 
thôn sửa đổi, bổ sung một sá Thông t° quy đ椃⌀nh thÁm đ椃⌀nh, chứng nhÁn c¢ sá sÁn xuÃt, kinh 
doanh thāc phÁm nông, lâm, thāy sÁn đā điều kiện bÁo đÁm an toàn thāc phÁm thuộc ph¿m vi 
quÁn lý cāa Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, có hiệu lāc kể từ ngày 15/1/2025. 
16 Tên Mÿc này đ°ợc sửa đổi theo quy đ椃⌀nh t¿i khoÁn 13 Điều 1 cāa Thông t° 17/2024/TT-
BNNPTNT ngày 28/11/2024 cāa Bộ tr°áng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn sửa đổi, bổ 
sung một sá Thông t° quy đ椃⌀nh thÁm đ椃⌀nh, chứng nhÁn c¢ sá sÁn xuÃt, kinh doanh thāc phÁm 
nông, lâm, thāy sÁn đā điều kiện bÁo đÁm an toàn thāc phÁm thuộc ph¿m vi quÁn lý cāa Bộ 
Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, có hiệu lāc kể từ ngày 15/1/2025. 
17 Điều này đ°ợc sửa đổi, bổ sung theo quy đ椃⌀nh t¿i khoÁn 14 Điều 1 cāa Thông t° 17/2024/TT-
BNNPTNT ngày 28/11/2024 cāa Bộ tr°áng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn sửa đổi, bổ 
sung một sá Thông t° quy đ椃⌀nh thÁm đ椃⌀nh, chứng nhÁn c¢ sá sÁn xuÃt, kinh doanh thāc phÁm 
nông, lâm, thāy sÁn đā điều kiện bÁo đÁm an toàn thāc phÁm thuộc ph¿m vi quÁn lý cāa Bộ 
Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, có hiệu lāc kể từ ngày 15/1/2025. 
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thức về an toàn vệ sinh thāc phÁm cāa chā c¢ sá và cāa ng°ßi trāc tiếp sÁn xuÃt, 
kinh doanh thāc phÁm do Chā c¢ sá tổ chức thāc hiện và xác nhÁn. 

 2. Tổ chức, cá nhân nộp hồ s¢ xin cÃp GiÃy chứng nhÁn cho C¢ quan thÁm 
quyền quy đ椃⌀nh t¿i Điều 5 Thông t° này qua hệ tháng d椃⌀ch vÿ công trāc tuyến, qua 
đ°ßng b°u điện hoặc trāc tiếp t¿i c¢ quan thÁm quyền. 

 3. Sau khi nhÁn đ°ợc hồ s¢ cāa c¢ sá, C¢ quan thÁm quyền tiến hành thÁm 
tra tính đ¿y đā, hợp lệ cāa hồ s¢ và thông báo kết quÁ tới c¢ sá, ngày dā kiến thÁm 
đ椃⌀nh trong tr°ßng hợp hồ s¢ hợp lệ; hoặc thông báo hồ s¢ không đ¿t và nêu rõ lý 
do.  

ĐiÁu 13. Thành lÅp Đocn thÁm đánh 

1.18 C¢ quan thÁm quyền quy đ椃⌀nh t¿i Điều 5 Thông t° này ban hành quyết 
đ椃⌀nh thành lÁp đoàn thÁm đ椃⌀nh ngay sau khi có thông báo hồ s¢ hợp lệ. Quyết đ椃⌀nh 
thành lÁp đoàn thÁm đ椃⌀nh gồm các nội dung sau: 

a) Căn cứ thÁm đ椃⌀nh; 
b) Ph¿m vi, nội dung; 

c) Tên, đ椃⌀a chỉ cāa c¢ sá đ°ợc thÁm đ椃⌀nh; 
d) Họ tên, chức danh cāa tr°áng đoàn, phó đoàn (nếu có) và các thành viên 

trong đoàn; 
đ) Trách nhiệm cāa c¢ sá và đoàn thÁm đ椃⌀nh. 
2. Tr°ßng hợp thÁm đ椃⌀nh c¢ sá sÁn xuÃt, kinh doanh nhiều nhóm ngành 

hàng thāc phÁm nông, lâm, thāy sÁn, Thā tr°áng c¢ quan đ°ợc giao nhiệm vÿ chā 
trì có trách nhiệm thông báo tới các c¢ quan phái hợp có liên quan đề ngh椃⌀ cử 
ng°ßi tham gia đoàn thÁm đ椃⌀nh.  

ĐiÁu 14. Tã chąc thÁm đánh t¿i c¢ sá19 

Thāc hiện thÁm đ椃⌀nh t¿i c¢ sá trong vòng 15 (m°ßi lăm) ngày kể từ ngày 
nhÁn đā hồ s¢ hợp lệ theo quy đ椃⌀nh t¿i điểm b khoÁn 2 Điều 36 cāa LuÁt An toàn 
thāc phÁm, cÿ thể: 

1. Đoàn thÁm đ椃⌀nh công bá quyết đ椃⌀nh thành lÁp đoàn, nêu rõ mÿc đích và 
nội dung thÁm đ椃⌀nh. 

                                                 
18 KhoÁn này đ°ợc sửa đổi, bổ sung theo quy đ椃⌀nh t¿i khoÁn 15 Điều 1 cāa Thông t° 17/2024/TT-
BNNPTNT ngày 28/11/2024 cāa Bộ tr°áng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn sửa đổi, bổ 
sung một sá Thông t° quy đ椃⌀nh thÁm đ椃⌀nh, chứng nhÁn c¢ sá sÁn xuÃt, kinh doanh thāc phÁm 
nông, lâm, thāy sÁn đā điều kiện bÁo đÁm an toàn thāc phÁm thuộc ph¿m vi quÁn lý cāa Bộ 
Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, có hiệu lāc kể từ ngày 15/1/2025. 
19 Điều này đ°ợc sửa đổi, bổ sung theo quy đ椃⌀nh t¿i khoÁn 16 Điều 1 cāa Thông t° 17/2024/TT-
BNNPTNT ngày 28/11/2024 cāa Bộ tr°áng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn sửa đổi, bổ 
sung một sá Thông t° quy đ椃⌀nh thÁm đ椃⌀nh, chứng nhÁn c¢ sá sÁn xuÃt, kinh doanh thāc phÁm 
nông, lâm, thāy sÁn đā điều kiện bÁo đÁm an toàn thāc phÁm thuộc ph¿m vi quÁn lý cāa Bộ 
Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, có hiệu lāc kể từ ngày 15/1/2025. 
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2. Tiến hành thÁm đ椃⌀nh thāc tế: xem xét, đánh giá hồ s¢, tài liệu l°u, đánh 
giá thāc tế điều kiện bÁo đÁm an toàn thāc phÁm t¿i c¢ sá bao gồm nhà x°áng, 
trang thiết b椃⌀, nguồn lāc quÁn lý, ch°¢ng trình quÁn lý an toàn thāc phÁm, truy 
xuÃt nguồn gác và thu hồi, xử lý sÁn phÁm không đÁm bÁo an toàn, kết quÁ thāc 
hiện;  phßng vÃn các đái t°ợng liên quan, lÃy m¿u nếu c¿n theo quy đ椃⌀nh t¿i điểm d 
khoÁn 1 Điều 7 Thông t° này. 

3. LÁp biên bÁn thÁm đ椃⌀nh và thông báo kết quÁ thÁm đ椃⌀nh tới đ¿i diện c¢ sá. 

4. Tr°ßng hợp phát hiện c¢ sá có hành vi vi ph¿m, đoàn thÁm đ椃⌀nh lÁp biên 
bÁn làm việc hoặc biên bÁn vi ph¿m hành chính để chuyển c¢ quan, ng°ßi có thÁm 
quyền xử lý theo quy đ椃⌀nh cāa pháp luÁt. 

ĐiÁu 15. Biên bÁn thÁm đánh 

1. Biên bÁn thÁm đ椃⌀nh theo m¿u t¿i Phÿ lÿc II, Phÿ lÿc III ban hành kèm theo 
Thông t° này. 

2. Yêu c¿u đái với biên bÁn thÁm đ椃⌀nh:  

a) PhÁi đ°ợc đoàn thÁm đ椃⌀nh lÁp t¿i c¢ sá ngay sau khi kết thúc thÁm đ椃⌀nh;  

b) Thể hiện đ¿y đā, chính xác kết quÁ thÁm đ椃⌀nh; 

c) Ghi rõ các h¿ng mÿc không bÁo đÁm an toàn thāc phÁm và thßi h¿n yêu c¿u 
c¢ sá khắc phÿc các sai lỗi; 

d)20 Nêu kết luÁn chung về điều kiện bÁo đÁm an toàn thāc phÁm và kết quÁ 
thÁm đ椃⌀nh cāa c¢ sá; 

đ) Có ý kiến cāa ng°ßi đ¿i diện có thÁm quyền cāa c¢ sá về kết quÁ thÁm 
đ椃⌀nh, cam kết khắc phÿc các sai lỗi (nếu có); 

e) Có chÿ ký cāa tr°áng đoàn thÁm đ椃⌀nh, chÿ ký cāa ng°ßi đ¿i diện có thÁm 
quyền cāa c¢ sá, đóng dÃu giáp lai cāa c¢ sá (nếu có) vào biên bÁn thÁm đ椃⌀nh hoặc 
ký từng trang trong tr°ßng hợp c¢ sá không có con dÃu; 

g) Tr°ßng hợp đ¿i diện c¢ sá không đồng ý ký tên vào Biên bÁn thÁm đ椃⌀nh 
thì đoàn thÁm đ椃⌀nh phÁi ghi: <Đ¿i diện c¢ sá đ°ợc thÁm đ椃⌀nh không ký biên bÁn= 
và nêu rõ lý do đ¿i diện c¢ sá không ký. Biên bÁn này v¿n có giá tr椃⌀ pháp lý khi có 
đ¿y đā chÿ ký cāa tÃt cÁ các thành viên trong Đoàn thÁm đ椃⌀nh; 

h) Đ°ợc lÁp thành 02 bÁn: 01 bÁn l°u t¿i c¢ quan thÁm đ椃⌀nh, 01 bÁn l°u t¿i 
c¢ sá; tr°ßng hợp c¿n thiết có thể tăng thêm sá bÁn. 

ĐiÁu 16. Xư뀉 l礃Ā k¿t quÁ thÁm đánh và cÃp, thu hái GiÃy Chąng nhÅn21 

                                                 
20 Điểm này đ°ợc sửa đổi, bổ sung theo quy đ椃⌀nh t¿i khoÁn 17 Điều 1 cāa Thông t° 17/2024/TT-
BNNPTNT ngày 28/11/2024 cāa Bộ tr°áng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn sửa đổi, bổ 
sung một sá Thông t° quy đ椃⌀nh thÁm đ椃⌀nh, chứng nhÁn c¢ sá sÁn xuÃt, kinh doanh thāc phÁm 
nông, lâm, thāy sÁn đā điều kiện bÁo đÁm an toàn thāc phÁm thuộc ph¿m vi quÁn lý cāa Bộ 
Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, có hiệu lāc kể từ ngày 15/1/2025. 
21 Điều này đ°ợc sửa đổi, bổ sung theo quy đ椃⌀nh t¿i khoÁn 18 Điều 1 cāa Thông t° 17/2024/TT-
BNNPTNT ngày 28/11/2024 cāa Bộ tr°áng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn sửa đổi, bổ 
sung một sá Thông t° quy đ椃⌀nh thÁm đ椃⌀nh, chứng nhÁn c¢ sá sÁn xuÃt, kinh doanh thāc phÁm 
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Sau khi nhÁn đ°ợc Biên bÁn thÁm đ椃⌀nh cāa đoàn thÁm đ椃⌀nh, C¢ quan thÁm 
quyền thāc hiện thÁm tra biên bÁn (yêu c¿u đoàn thÁm đ椃⌀nh giÁi trình các nội dung 
đánh giá nếu c¿n) và thāc hiện nh° sau: 

1. Kết quÁ thÁm đ椃⌀nh đ¿t: 
a) CÃp GiÃy chứng nhÁn theo m¿u t¿i Phÿ lÿc IV ban hành kèm theo Thông t° 

này trong tr°ßng hợp c¢ sá đáp ứng các yêu c¿u về điều kiện bÁo đÁm an toàn thāc 
phÁm. GiÃy chứng nhÁn có hiệu lāc trong thßi gian 3 (ba) năm kể từ ngày cÃp. 

b) Tr°ßng hợp có lÃy m¿u kiểm nghiệm trong quá trình thÁm đ椃⌀nh, việc cÃp 
GiÃy chứng nhÁn cho c¢ sá đ°ợc thāc hiện khi có kết quÁ kiểm nghiệm đ¿t yêu c¿u.  

Đái với tr°ßng hợp kết quÁ lÃy m¿u kiểm nghiệm không đáp ứng quy đ椃⌀nh về 
an toàn thāc phÁm, việc cÃp GiÃy chứng nhÁn chỉ đ°ợc thāc hiện sau khi c¢ sá 
điều tra nguyên nhân, có biện pháp khắc phÿc và đ°ợc C¢ quan thÁm quyền thÁm 
tra đ¿t yêu c¿u.  

2. Kết quÁ thÁm đ椃⌀nh không đ¿t và c¢ sá không khắc phÿc trong thßi h¿n yêu 
c¿u: C¢ quan thÁm quyền ban hành thông báo kết quÁ thÁm đ椃⌀nh, không cÃp GiÃy 
chứng nhÁn, đồng gửi C¢ quan quÁn lý an toàn thāc phÁm á đ椃⌀a ph°¢ng để giám 
sát c¢ sá không đ°ợc ho¿t động. 

3. Tr°ßng hợp c¢ sá có kết quÁ thÁm đ椃⌀nh không đ¿t nh°ng có báo cáo khắc 
phÿc và đ°ợc Đoàn thÁm đ椃⌀nh thÁm tra đ¿t yêu c¿u trong thßi h¿n phÁi cÃp GiÃy 
chứng nhÁn theo quy đ椃⌀nh t¿i điểm b khoÁn 2 Điều 36 LuÁt An toàn thāc phÁm, C¢ 
quan thÁm quyền thÁm tra và thāc hiện việc cÃp GiÃy Chứng nhÁn theo điểm a 
khoÁn 1 Điều này. 

4. Đ椃⌀nh kỳ, C¢ quan thÁm quyền tháng kê, cÁp nhÁt thông tin và công khai 
trên Cổng thông tin điện tử về Danh sách c¢ sá đ°ợc cÃp GiÃy chứng nhÁn, thßi 
h¿n hiệu lāc và các c¢ sá ch°a đáp ứng điều kiện bÁo đÁm an toàn thāc phÁm 
thuộc thÁm quyền quÁn lý. 

5. Thu hồi GiÃy chứng nhÁn 
a) C¢ sá b椃⌀ thu hồi GiÃy chứng nhÁn khi không đā điều kiện quy đ椃⌀nh t¿i 

khoÁn 1 Điều 34 LuÁt An toàn thāc phÁm; 
b) ThÁm quyền thu hồi GiÃy chứng nhÁn: C¢ quan thÁm quyền cÃp GiÃy có 

thÁm quyền thu hồi GiÃy chứng nhÁn đã cÃp; 
c) C¢ quan thÁm quyền thu hồi GiÃy chứng nhÁn đã cÃp cāa c¢ sá nêu t¿i 

điểm a khoÁn 5 Điều này khi thāc hiện thanh tra, kiểm tra, giám sát, thÁm đ椃⌀nh 
ATTP hoặc thu hồi theo đề ngh椃⌀ cāa c¢ quan thanh tra, kiểm tra; 

C¢ quan thÁm quyền ban hành Quyết đ椃⌀nh thu hồi GiÃy chứng nhÁn cāa c¢ sá 
sau khi nhÁn đ°ợc văn bÁn đề ngh椃⌀ thu hồi GiÃy chứng nhÁn cāa c¢ quan thanh tra, 
kiểm tra. 

                                                                                                                                                             
nông, lâm, thāy sÁn đā điều kiện bÁo đÁm an toàn thāc phÁm thuộc ph¿m vi quÁn lý cāa Bộ 
Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, có hiệu lāc kể từ ngày 15/1/2025. 
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6. Tr°ßng hợp GiÃy chứng nhÁn đã cÃp còn hiệu lāc b椃⌀ mÃt, h° hßng, C¢ quan 
thÁm quyền căn cứ vào hồ s¢ l°u trÿ, xem xét và cÃp BÁn sao từ sổ gác theo quy 
đ椃⌀nh cāa pháp luÁt về cÃp bÁn sao từ sổ gác sau khi nhÁn đ°ợc đề ngh椃⌀ cāa c¢ sá 
hoặc có văn bÁn từ chái và nêu rõ lý do không cÃp. 

7. Tr°ßng hợp thay đổi đ椃⌀a chỉ, đ椃⌀a giới hành chính nh°ng không thay đổi v椃⌀ 
trí và GiÃy chứng nhÁn còn thßi h¿n thì c¢ sá gửi thông báo thay đổi thông tin trên 
GiÃy chứng nhÁn và kèm bÁn sao văn bÁn hợp pháp thể hiện sā thay đổi đó đến c¢ 
quan đã cÃp GiÃy chứng nhÁn. 

Māc 2 

KIÂM TRA AN TOÀN THĀC PHÀM22 

ĐiÁu 17. KiÃm tra an toàn thāc phÁm23  

1. Đái t°ợng kiểm tra: Các c¢ sá quy đ椃⌀nh t¿i khoÁn 2 Điều 2 Thông t° này. 
2. Nguyên tắc kiểm tra: Theo quy đ椃⌀nh t¿i khoÁn 4 Điều 68 LuÁt An toàn thāc 

phÁm. 

3. Ho¿t động kiểm tra: 

a) Thāc hiện bái Đoàn kiểm tra đ°ợc C¢ quan thÁm quyền quy đ椃⌀nh t¿i Điều 
5 Thông t° này thành lÁp, có trách nhiệm, quyền h¿n theo quy đ椃⌀nh t¿i Điều 70 
LuÁt An toàn thāc phÁm; 

b) Ho¿t động kiểm tra an toàn thāc phÁm t¿i c¢ sá phÁi lÁp Biên bÁn theo m¿u 
t¿i Phÿ lÿc IA ban hành kèm theo Thông t° này; 

c) Tr°ßng hợp phát hiện c¢ sá có hành vi vi ph¿m, đoàn kiểm tra lÁp biên bÁn 
làm việc hoặc biên bÁn vi ph¿m hành chính để chuyển c¢ quan, ng°ßi có thÁm 
quyền xử lý theo quy đ椃⌀nh cāa pháp luÁt. 

4. Kiểm tra theo kế ho¿ch: 

a) Hằng năm, c¢ quan thÁm quyền quy đ椃⌀nh t¿i Điều 5 Thông t° này căn cứ 
yêu c¿u quÁn lý, đánh giá tình hình tuân thā quy đ椃⌀nh cāa pháp luÁt về an toàn thāc 
phÁm, diễn biến sā cá an toàn thāc phÁm, kết quÁ giám sát an toàn thāc phÁm, kết 
quÁ thanh tra, kiểm tra kỳ tr°ớc và chỉ đ¿o cāa c¢ quan quÁn lý cÃp trên để xây 
dāng kế ho¿ch và dā toán kinh phí kiểm tra theo quy đ椃⌀nh t¿i điểm a khoÁn 2 Điều 
69 LuÁt An toàn thāc phÁm và trình cÃp có thÁm quyền phê duyệt; 

                                                 
22  Tên Mÿc này đ°ợc sửa đổi, bổ sung theo quy đ椃⌀nh t¿i khoÁn 19 Điều 1 cāa Thông t° 
17/2024/TT-BNNPTNT ngày 28/11/2024 cāa Bộ tr°áng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông 
thôn sửa đổi, bổ sung một sá Thông t° quy đ椃⌀nh thÁm đ椃⌀nh, chứng nhÁn c¢ sá sÁn xuÃt, kinh 
doanh thāc phÁm nông, lâm, thāy sÁn đā điều kiện bÁo đÁm an toàn thāc phÁm thuộc ph¿m vi 
quÁn lý cāa Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, có hiệu lāc kể từ ngày 15/1/2025. 
23 Điều này đ°ợc sửa đổi, bổ sung theo quy đ椃⌀nh t¿i khoÁn 20 Điều 1 cāa Thông t° 17/2024/TT-
BNNPTNT ngày 28/11/2024 cāa Bộ tr°áng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn sửa đổi, bổ 
sung một sá Thông t° quy đ椃⌀nh thÁm đ椃⌀nh, chứng nhÁn c¢ sá sÁn xuÃt, kinh doanh thāc phÁm 
nông, lâm, thāy sÁn đā điều kiện bÁo đÁm an toàn thāc phÁm thuộc ph¿m vi quÁn lý cāa Bộ 
Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, có hiệu lāc kể từ ngày 15/1/2025. 
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b) Tr°ớc khi tiến hành kiểm tra tái thiểu 3 (ba) ngày, c¢ quan thÁm quyền 
phÁi thông báo bằng văn bÁn cho c¢ sá đ°ợc kiểm tra; 

c) T¿n suÃt kiểm tra: không quá 01 l¿n/c¢ sá/năm, trừ tr°ßng hợp kiểm tra đột 
xuÃt quy đ椃⌀nh t¿i khoÁn 5 Điều này. 

5. Kiểm tra đột xuÃt: C¢ quan thÁm quyền tiến hành kiểm tra đột xuÃt (không 
thông báo tr°ớc) trong các tr°ßng hợp sau: 

a) C¢ sá có dÃu hiệu vi ph¿m về an toàn thāc phÁm, sā cá về an toàn thāc 
phÁm;  

b) Có cÁnh báo cāa tổ chức trong n°ớc, n°ớc ngoài và các tổ chức quác tế 
liên quan đến an toàn thāc phÁm hoặc có phÁn ánh cāa các tổ chức, cá nhân về 
đÁm bÁo an toàn thāc phÁm liên quan đến c¢ sá; 

c) Kiểm tra chuyên đề theo chỉ đ¿o cāa c¢ quan quÁn lý an toàn thāc phÁm 
cÃp trên. 

6. Xử lý kết quÁ kiểm tra: Trong thßi h¿n 5 (năm) ngày kể từ ngày kết thúc 
kiểm tra, C¢ quan thÁm quyền thāc hiện: 

a) Thông báo kết quÁ tới c¢ sá đái với tr°ßng hợp kiểm tra đ¿t yêu c¿u. 

b) Tr°ßng hợp kết quÁ kiểm tra không đ¿t: Có văn bÁn yêu c¿u c¢ sá thāc 
hiện khắc phÿc các điểm không phù hợp đ°ợc phát hiện trong Biên bÁn kiểm tra, 
c¢ sá có trách nhiệm báo cáo kết quÁ, kèm theo bằng chứng khắc phÿc trong thßi 
h¿n tái đa 30 (ba m°¢i) ngày kể từ ngày có văn bÁn yêu c¿u. 

c) Tr°ßng hợp c¢ sá không báo cáo theo thßi h¿n yêu c¿u hoặc kết quÁ khắc 
phÿc cāa c¢ sá không đ¿t, C¢ quan thÁm quyền thāc hiện thu hồi GiÃy chứng nhÁn 
đã cÃp cāa c¢ sá theo quy đ椃⌀nh t¿i khoÁn 5 Điều 16 Thông t° này hoặc Thông báo 
kết quÁ kiểm tra tới tổ chức chứng nhÁn đã cÃp GiÃy chứng nhÁn khác đái với 
tr°ßng hợp c¢ sá thuộc đái t°ợng nêu t¿i điểm k khoÁn 1 Điều 12 Ngh椃⌀ đ椃⌀nh sá 
15/2018/NĐ-CP ngày 2/2/2018 để thu hồi hoặc đình chỉ GiÃy chứng nhÁn đã cÃp; 
Tr°ßng hợp tổ chức chứng nhÁn không thāc hiện thu hồi, đình chỉ GiÃy chứng 
nhÁn cāa c¢ sá có vi ph¿m về an toàn thāc phÁm, đề ngh椃⌀ C¢ quan cÃp GiÃy chứng 
nhÁn đăng ký ho¿t động đánh giá sā phù hợp xem xét, xử lý đái với tổ chức chứng 
nhÁn (nếu có vi ph¿m) theo quy đ椃⌀nh cāa pháp luÁt. 

ĐiÁu 18.24 (được bãi bỏ) 
Ch°¢ng III 

Tâ CHĄC THĀC HIÞN 

ĐiÁu 19. Ăy ban nhân dân các tßnh, thành phß trāc thußc trung °¢ng25 

                                                 
24 Điều này đ°ợc bãi bß theo quy đ椃⌀nh t¿i điểm a khoÁn 26 Điều 1 cāa Thông t° 17/2024/TT-
BNNPTNT ngày 28/11/2024 cāa Bộ tr°áng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn sửa đổi, bổ 
sung một sá Thông t° quy đ椃⌀nh thÁm đ椃⌀nh, chứng nhÁn c¢ sá sÁn xuÃt, kinh doanh thāc phÁm 
nông, lâm, thāy sÁn đā điều kiện bÁo đÁm an toàn thāc phÁm thuộc ph¿m vi quÁn lý cāa Bộ 
Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, có hiệu lāc kể từ ngày 15/1/2025. 



13 
 

 

 1. Quy đ椃⌀nh c¢ quan thÁm quyền nêu t¿i khoÁn 2 Điều 5 Thông t° này. 
2. Bá trí nguồn lāc và cÃp kinh phí từ nguồn ngân sách cāa đ椃⌀a ph°¢ng để 

các C¢ quan thÁm quyền thāc hiện các nhiệm vÿ theo quy đ椃⌀nh cāa Thông t° này.  
ĐiÁu 20. Sá Nông nghißp và Phát triÃn nông thôn, Sá An toàn thāc phÁm, 

Ban QuÁn lý An toàn thāc phÁm các tßnh, thành phß trāc thußc Trung °¢ng26 

1. Chā trì, phái hợp với các c¢ quan liên quan trình Āy ban nhân dân cÃp tỉnh 
quy đ椃⌀nh C¢ quan thÁm quyền nêu t¿i khoÁn 2 Điều 5 Thông t° này. 

2. Chỉ đ¿o, h°ớng d¿n việc tổ chức triển khai thāc hiện Thông t° này trong 
ph¿m vi đ°ợc phân công. 

ĐiÁu 21. C¢ quan thÁm quyÁn Trung °¢ng 27 

1. H°ớng d¿n công tác thÁm đ椃⌀nh, chứng nhÁn c¢ sá đā điều kiện an toàn 
thāc phÁm; kiểm tra an toàn thāc phÁm trong toàn hệ tháng từ trung °¢ng đến đ椃⌀a 
ph°¢ng thuộc lĩnh vāc đ°ợc phân công quÁn lý. 

2. H°ớng d¿n áp dÿng tháng nhÃt tài liệu, biểu m¿u, ph°¢ng pháp thÁm đ椃⌀nh 
đái với các c¢ sá đ°ợc phân công quÁn lý. Trong tr°ßng hợp c¿n thiết, đề xuÃt, xây 
dāng và trình Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành m¿u biên bÁn 
thÁm đ椃⌀nh phù hợp với tính chÃt đặc thù cāa c¢ sá. 

3. Tổ chức tÁp huÃn, h°ớng d¿n chuyên môn, nghiệp vÿ cho các cán bộ đ°ợc 
giao nhiệm vÿ thÁm đ椃⌀nh và cāa c¢ quan thÁm quyền đ椃⌀a ph°¢ng. 

4. Hằng năm lÁp, phê duyệt và tổ chức thāc hiện kế ho¿ch kiểm tra an toàn 
thāc phÁm đái với các c¢ sá thuộc ph¿m vi quÁn lý theo quy đ椃⌀nh t¿i Điều 17 
Thông t° này. 

5. Cÿc ChÃt l°ợng, Chế biến và Phát triển th椃⌀ tr°ßng tổ chức cÃp, thu hồi 
GiÃy chứng nhÁn; kiểm tra an toàn thāc phÁm các c¢ sá s¢ chế, chế biến, bÁo quÁn 
thuỷ sÁn và sÁn phÁm thuỷ sÁn dùng làm thāc phÁm, thāc phÁm phái chế, hỗn hợp 
nhiều thành ph¿n (thāc vÁt, động vÁt, thāy sÁn) đ°ợc quy đ椃⌀nh t¿i khoÁn 1 Điều 5 
Thông t° này và quy đ椃⌀nh t¿i Thông t° 48/2013/TT-BNNPTNT ngày 12/11/2013 
                                                                                                                                                             
25 Điều này đ°ợc sửa đổi, bổ sung theo quy đ椃⌀nh t¿i khoÁn 21 Điều 1 cāa Thông t° 17/2024/TT-
BNNPTNT ngày 28/11/2024 cāa Bộ tr°áng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn sửa đổi, bổ 
sung một sá Thông t° quy đ椃⌀nh thÁm đ椃⌀nh, chứng nhÁn c¢ sá sÁn xuÃt, kinh doanh thāc phÁm 
nông, lâm, thāy sÁn đā điều kiện bÁo đÁm an toàn thāc phÁm thuộc ph¿m vi quÁn lý cāa Bộ 
Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, có hiệu lāc kể từ ngày 15/1/2025. 
26 Điều này đ°ợc sửa đổi, bổ sung theo quy đ椃⌀nh t¿i khoÁn 22 Điều 1 cāa Thông t° 17/2024/TT-
BNNPTNT ngày 28/11/2024 cāa Bộ tr°áng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn sửa đổi, bổ 
sung một sá Thông t° quy đ椃⌀nh thÁm đ椃⌀nh, chứng nhÁn c¢ sá sÁn xuÃt, kinh doanh thāc phÁm 
nông, lâm, thāy sÁn đā điều kiện bÁo đÁm an toàn thāc phÁm thuộc ph¿m vi quÁn lý cāa Bộ 
Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, có hiệu lāc kể từ ngày 15/1/2025. 
27 Điều này đ°ợc sửa đổi, bổ sung theo quy đ椃⌀nh t¿i khoÁn 23 Điều 1 cāa Thông t° 17/2024/TT-
BNNPTNT ngày 28/11/2024 cāa Bộ tr°áng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn sửa đổi, bổ 
sung một sá Thông t° quy đ椃⌀nh thÁm đ椃⌀nh, chứng nhÁn c¢ sá sÁn xuÃt, kinh doanh thāc phÁm 
nông, lâm, thāy sÁn đā điều kiện bÁo đÁm an toàn thāc phÁm thuộc ph¿m vi quÁn lý cāa Bộ 
Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, có hiệu lāc kể từ ngày 15/1/2025. 
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cāa Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Thông t° sửa đổi, bổ sung Thông 
t° này.  

6. Cÿc BÁo vệ thāc vÁt cÃp, thu hồi GiÃy chứng nhÁn; kiểm tra an toàn thāc 
phÁm các c¢ sá sÁn xuÃt, s¢ chế, chế biến, bÁo quÁn thāc phÁm có nguồn gác thāc 
vÁt để xuÃt khÁu theo quy đ椃⌀nh t¿i điểm b khoÁn 1 Điều 5 Thông t° này. 

Cÿc BÁo vệ thāc vÁt giới thiệu, lÁp danh sách các c¢ sá sÁn xuÃt, s¢ chế, chế 
biến, bÁo quÁn thāc phÁm có nguồn gác thāc vÁt để xuÃt khÁu sang các quác gia, 
vùng lãnh thổ có yêu c¿u chứng nhÁn khác về an toàn thāc phÁm trên c¢ sá GiÃy 
chứng nhÁn do C¢ quan có thÁm quyền đ椃⌀a ph°¢ng cÃp hoặc giÃy chứng nhÁn 
t°¢ng đ°¢ng còn hiệu lāc và đáp ứng các tiêu chí về an toàn thāc phÁm cāa các 
quác gia, vùng lãnh thổ nhÁp khÁu. Cÿc BÁo vệ thāc vÁt tổ chức kiểm tra thāc tế 
các c¢ sá này khi c¿n thiết. 

7. Cÿc Thú y tổ chức cÃp, thu hồi GiÃy chứng nhÁn; kiểm tra an toàn thāc 
phÁm các c¢ sá sÁn xuÃt, s¢ chế, chế biến, bÁo quÁn thāc phÁm có nguồn gác động 
vÁt trên c¿n xuÃt khÁu quy đ椃⌀nh t¿i khoÁn 1 Điều 5 Thông t° này.  

Cÿc Thú y đăng ký, giới thiệu, lÁp danh sách các c¢ sá sÁn xuÃt, s¢ chế, chế 
biến, bÁo quÁn thāc phÁm có nguồn gác động vÁt trên c¿n dùng làm thāc phÁm để 
xuÃt khÁu sang các quác gia, vùng lãnh thổ có yêu c¿u chứng nhÁn khác về an toàn 
thāc phÁm trên c¢ sá GiÃy chứng nhÁn do C¢ quan có thÁm quyền đ椃⌀a ph°¢ng cÃp 
hoặc giÃy chứng nhÁn t°¢ng đ°¢ng còn hiệu lāc và đáp ứng các tiêu chí về an toàn 
thāc phÁm cāa các quác gia, vùng lãnh thổ nhÁp khÁu. Cÿc Thú y tổ chức kiểm tra 
thāc tế các c¢ sá này khi c¿n thiết. 

8. Tổng hợp, cÁp nhÁt danh sách và công khai trên cổng thông tin điện tử cāa 
c¢ quan thÁm quyền và cāa Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn danh sách các 
c¢ sá đā điều kiện và c¢ sá ch°a đā điều kiện bÁo đÁm an toàn thāc phÁm thuộc 
ph¿m vi quÁn lý. 

9. Tổ chức kiểm tra việc thāc hiện cāa c¢ quan thÁm quyền đ椃⌀a ph°¢ng. 
ĐiÁu 22. C¢ quan thÁm quyÁn đáa ph°¢ng28 

1. Tổ chức cÃp, thu hồi GiÃy chứng nhÁn, kiểm tra an toàn thāc phÁm các c¢ 
sá sÁn xuÃt, kinh doanh theo thÁm quyền đ°ợc Āy ban nhân dân cÃp tỉnh/thành phá 
phân công, phân cÃp. 

2. Thāc hiện lÁp, trình cÃp có thÁm quyền phê duyệt và tổ chức thāc hiện kế 
ho¿ch kiểm tra an toàn thāc phÁm đái với các c¢ sá thuộc ph¿m vi quÁn lý theo 
quy đ椃⌀nh t¿i Điều 17 Thông t° này. 

                                                 
28 Điều này đ°ợc sửa đổi, bổ sung theo quy đ椃⌀nh t¿i khoÁn 24 Điều 1 cāa Thông t° 17/2024/TT-
BNNPTNT ngày 28/11/2024 cāa Bộ tr°áng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn sửa đổi, bổ 
sung một sá Thông t° quy đ椃⌀nh thÁm đ椃⌀nh, chứng nhÁn c¢ sá sÁn xuÃt, kinh doanh thāc phÁm 
nông, lâm, thāy sÁn đā điều kiện bÁo đÁm an toàn thāc phÁm thuộc ph¿m vi quÁn lý cāa Bộ 
Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, có hiệu lāc kể từ ngày 15/1/2025. 
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3. Tổ chức đào t¿o, tÁp huÃn, h°ớng d¿n chuyên môn nghiệp vÿ cho các cán 
bộ đ°ợc giao nhiệm vÿ thÁm đ椃⌀nh. 

  4. Đ椃⌀nh kỳ, tổng hợp, cÁp nhÁt và công khai trên cổng thông tin điện tử cāa 
C¢ quan thÁm quyền và cāa Uỷ ban nhân dân tỉnh/thành phá danh sách các c¢ sá 
đā điều kiện và c¢ sá ch°a đā điều kiện bÁo đÁm an toàn thāc phÁm thuộc ph¿m vi 
quÁn lý t¿i đ椃⌀a ph°¢ng. 

5. L°u trÿ các hồ s¢ liên quan đến ho¿t động cÃp, thu hồi GiÃy chứng nhÁn, 
kiểm tra an toàn thāc phÁm đái với các c¢ sá thuộc ph¿m vi quÁn lý theo phân 
công, phân cÃp. 

ĐiÁu 23. Tr°áng đocn vc thcnh viên đocn thÁm đánh 

1. Tr°áng đoàn 

a) Điều hành và chỉ đ¿o các thành viên trong đoàn thÁm đ椃⌀nh thāc hiện đúng 
các nội dung đã ghi trong quyết đ椃⌀nh thÁm đ椃⌀nh. 

b) BÁo đÁm tính khách quan, chính xác, trung thāc trong quá trình thÁm đ椃⌀nh. 

c) Ký biên bÁn thÁm đ椃⌀nh, báo cáo kết quÁ thÁm đ椃⌀nh, ch椃⌀u trách nhiệm tr°ớc 
thā tr°áng c¢ quan thÁm đ椃⌀nh và tr°ớc pháp luÁt về kết quÁ thÁm đ椃⌀nh do đoàn 
thÁm đ椃⌀nh thāc hiện. 

d) Đ°a ra kết luÁn cuái cùng cāa đoàn thÁm đ椃⌀nh về kết quÁ thÁm đ椃⌀nh. 

đ) BÁo mÁt các thông tin liên quan đến bí mÁt sÁn xuÃt kinh doanh cāa c¢ sá 
đ°ợc thÁm đ椃⌀nh và bÁo mÁt kết quÁ thÁm đ椃⌀nh khi ch°a có công nhÁn và thông báo 
kết quÁ thÁm đ椃⌀nh cāa c¢ quan thÁm đ椃⌀nh. 

2. Thành viên đoàn thÁm đ椃⌀nh 

a) ThÁm đ椃⌀nh, đánh giá sā phù hợp điều kiện an toàn thāc phÁm cāa c¢ sá so 
với quy đ椃⌀nh, quy chuÁn kỹ thuÁt có liên quan. 

b) Thāc hiện các nội dung công việc theo sā phân công cāa tr°áng đoàn thÁm 
đ椃⌀nh. 

c) Tuân thā đúng trình tā, thā tÿc, ph°¢ng pháp thÁm đ椃⌀nh, lÃy m¿u; đÁm 
bÁo tính khách quan, chính xác, trung thāc khi thāc hiện việc thÁm đ椃⌀nh, lÃy m¿u. 

d) Ch椃⌀u trách nhiệm và báo cáo kết quÁ thāc hiện các công việc đ°ợc phân 
công với tr°áng đoàn. 

đ) BÁo mÁt các thông tin liên quan đến bí mÁt sÁn xuÃt kinh doanh cāa c¢ sá 
đ°ợc thÁm đ椃⌀nh và bÁo mÁt kết quÁ thÁm đ椃⌀nh khi ch°a có công nhÁn và thông báo 
kết quÁ thÁm đ椃⌀nh cāa c¢ quan thÁm đ椃⌀nh. 

ĐiÁu 24. C¢ sá sÁn xuÃt, kinh doanh thāc phÁm nông, lâm, thăy sÁn 

1. Bá trí ng°ßi có đā thÁm quyền đ¿i diện cho c¢ sá để làm việc với đoàn 
thÁm đ椃⌀nh. 
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2. T¿o điều kiện cho đoàn thÁm đ椃⌀nh thāc hiện thÁm đ椃⌀nh, lÃy m¿u t¿i hiện 
tr°ßng; cung cÃp đ¿y đā thông tin, m¿u vÁt, hồ s¢, tài liệu có liên quan theo yêu 
c¿u cāa đoàn thÁm đ椃⌀nh. 

3. Khắc phÿc đ¿y đā sai lỗi đã nêu trong biên bÁn thÁm đ椃⌀nh và gửi báo cáo 
bằng văn bÁn về c¢ quan thÁm đ椃⌀nh theo đúng thßi h¿n nêu trong biên bÁn thÁm 
đ椃⌀nh.  

4. Niêm yết công khai biên bÁn thÁm đ椃⌀nh t¿i c¢ sá. 

5. 29 Nộp phí thÁm đ椃⌀nh cÃp GiÃy chứng nhÁn theo quy đ椃⌀nh hiện hành. 

6. Thu hồi, xử lý sÁn phÁm không bÁo đÁm an toàn thāc phÁm theo quy đ椃⌀nh. 

7. Đ°ợc quyền khiếu n¿i với c¢ quan thÁm đ椃⌀nh trong tr°ßng hợp không 
nhÃt trí với kết quÁ thÁm đ椃⌀nh cāa đoàn thÁm đ椃⌀nh. 

8. Thông báo cho c¢ quan thÁm đ椃⌀nh trong tr°ßng hợp dừng sÁn xuÃt, kinh 
doanh, giÁi thể, thay đổi đ椃⌀a điểm sÁn xuÃt, thay đổi điều kiện sÁn xuÃt hoặc thay 
đổi chā sá hÿu. 

Ch°¢ng IV 

ĐIÀU KHOÀN THI HÀNH30 

                                                 
29 KhoÁn này đ°ợc sửa đổi, bổ sung theo quy đ椃⌀nh t¿i khoÁn 25 Điều 1 cāa Thông t° 17/2024/TT-
BNNPTNT ngày 28/11/2024 cāa Bộ tr°áng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn sửa đổi, bổ 
sung một sá Thông t° quy đ椃⌀nh thÁm đ椃⌀nh, chứng nhÁn c¢ sá sÁn xuÃt, kinh doanh thāc phÁm 
nông, lâm, thāy sÁn đā điều kiện bÁo đÁm an toàn thāc phÁm thuộc ph¿m vi quÁn lý cāa Bộ 
Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, có hiệu lāc kể từ ngày 15/1/2025. 
30 Điều 3 cāa Thông t° 17/2024/TT-BNNPTNT ngày 28/11/2024 cāa Bộ tr°áng Bộ Nông nghiệp 
và Phát triển nông thôn sửa đổi, bổ sung một sá Thông t° quy đ椃⌀nh thÁm đ椃⌀nh, chứng nhÁn c¢ sá 
sÁn xuÃt, kinh doanh thāc phÁm nông, lâm, thāy sÁn đā điều kiện bÁo đÁm an toàn thāc phÁm 
thuộc ph¿m vi quÁn lý cāa Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, có hiệu lāc kể từ ngày 
15/1/2025 quy đ椃⌀nh nh° sau: 

<Ðiều 3. Hiệu lực thi hành 

1. Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày 15  tháng  01 năm 2025. 

2. Thông tư này thay th¿ Thông tư số 32/2022/TT-BNNPTNT ngày 30/12/2022 cāa Bộ trưởng 

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn sửa đổi, bổ sung một số Thông tư quy định thÁm định, 

chứng nhận c¢ sở s¿n xuÁt, kinh doanh thực phÁm nông, lâm, thāy s¿n đā điÁu kiện b¿o đ¿m an 

toàn thực phÁm thuộc phạm vi qu¿n lý cāa Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn h¿t hiệu lực 

kể từ ngày Thông tư này có hiệu lực thi hành. 

3. ĐiÁu kho¿n chuyển ti¿p: 

a) C¢ sở x¿p hạng 1, 2 và trong danh sách ưu tiên trước thời điểm Thông tư này có hiệu lực 

được ti¿p tÿc duy trì ch¿ độ lÁy mẫu thÁm tra mối nguy vÁ ATTP cho đ¿n khi có thay đổi x¿p hạng ưu 
tiên; 

b) Hồ s¢ đăng ký thÁm định, chứng nhận ATTP; thÁm định, chứng nhận lô hàng thāy s¿n gửi 

trước ngày Thông tư này có hiệu lực thì thực hiện theo quy định cāa pháp luật có hiệu lực tại thời điểm 

nộp hồ s¢. 
4. Trường hợp văn b¿n quy phạm pháp luật được dẫn chi¿u, áp dÿng trong Thông tư này được 

sửa đổi, bổ sung hoặc thay th¿ bằng các văn b¿n mới tư¢ng ứng thì áp dÿng theo các văn b¿n mới đó. 
5. Trong quá trình thực hiện, n¿u có khó khăn, vướng mắc, đÁ nghị c¢ quan, tổ chức, cá 

nhân ph¿n ánh vÁ Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn để xem xét, sửa đổi, bổ sung./.= 
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ĐiÁu 25. Hißu lāc thi hành 

1. Thông t° này có hiệu lāc kể từ ngày 7/2/2019.  

2. Thông t° này thay thế Thông t° sá 45/2014/TT-BNNPTNT ngày 
03/12/2014 cāa Bộ tr°áng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy đ椃⌀nh việc 
kiểm tra c¢ sá sÁn xuÃt, kinh doanh vÁt t° nông nghiệp và kiểm tra, chứng nhÁn c¢ 
sá sÁn xuÃt, kinh doanh nông, lâm, thāy sÁn đā điều kiện an toàn thāc phÁm. 

ĐiÁu 26. Sư뀉a đãi, bã sung Thông t° 

Các khó khăn, v°ớng mắc phát sinh trong quá trình thāc hiện Thông t° này 
báo cáo Bộ tr°áng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn xem xét để sửa đổi, bổ 
sung cho phù hợp./. 

 

 

 
BÞ NÔNG NGHIÞP 

VÀ PHÁT TRIÂN NÔNG THÔN 
 

Sá:           /VBHN-BNNPTNT 
 
 

Nơi nhận: 

- VPCP (để đăng thông báo và đăng tÁi  
trên cổng TTĐT cāa Chính Phā); 
- Bộ tr°áng (để báo cáo); 
- Các Thứ tr°áng Bộ Nông nghiệp và PTNT; 
- Trung tâm Chuyển đổi sá và Tháng kê nông 
nghiệp (để đăng tÁi trên trang TTĐT); 
- UBND các tỉnh, thành phá trāc thuộc T¯; 
- Sá Nông nghiệp và PTNT các tỉnh, thành phá 
trāc thuộc T¯; 
- Vÿ Pháp Chế; 
- Các Cÿc thuộc Bộ Nông nghiệp và PTNT; 
- L°u: VT, CCPT. 

XÁC THĀC V�N BÀN HþP NHÂT 
 
 
 
 

 

Hà Nội, ngày     tháng     năm     

KT. BÞ TR¯àNG 
THĄ TR¯àNG 

 

 

 

 

 

Tr¿n Thanh Nam 

33

13            12 2024
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PHĀ LĀC I 

THàNG KÊ, LÀP DANH SÁCH CÁC C¡ Sà SÀN XUÂT, KINH DOANH 
THĀC PHÀM NÔNG, LÂM, THĀY SÀN 

(Ban hành kèm theo Thông tư số 38/2018/TT-BNNPTNT ngày 25/12/2018 cāa Bộ 

trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) 

TT Mã sß 
(nếu có) 

Tên c¢ sá Đáa chß Nhóm sÁn phÁm 
sÁn xuÃt, kinh 

doanh 

Ghi chú 
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PHĀ LĀC I.A31 
M¿u Biên bÁn kiểm tra an toàn thāc phÁm t¿i c¢ sá 

(Ban hành kèm theo Thông tư số 17/2024/TT-BNNPTNT ngày 28/11/2024 cāa Bộ 

trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) 
........................(1) 

……………………….(2) 
------- 

CÞNG HÒA XÃ HÞI CHĂ NGHĨA VIÞT NAM 
Đßc lÅp - Tā do - H¿nh phúc  

--------------- 
Sá:…..(3)/BB-KT ………, ngày ….. tháng ….. năm ….. 

  
BIÊN BÀN (*) 

KiÃm tra&&&&&&&&&.(4) 
Thāc hiện …...(5), hôm nay vào hồi ……. giß …… ngày …… tháng ….... năm t¿i 
(**)….,…. (2) … tiến hành kiểm tra đái với ….. (6) 
Lý do lÁp Biên bÁn kiểm tra t¿i trÿ sá c¢ quan kiểm tra/Đoàn kiểm tra hoặc đ椃⌀a điểm 
khác:... 
I. Thành ph¿n Đocn kiÃm tra 
1 ……………….                          chức vÿ:                 Tr°áng đoàn 
2 ……………….                                                         Thành viên 
3 ……………….                       
II. Đ¿i dißn c¢ sá đ°ÿc kiÃm tra 
1 ……………….                      chức danh: 
2 ………………. 
III. Với sā tham gia căa (n¿u có): 
1 ……………….                      chức vÿ: 
2 ………………. 
IV. Nßi dung và k¿t quÁ kiÃm tra 
………….………….………….………….………….………….………….………….(7) 
………….………….………….………….………….………….………….…………. 
V. NhÅn xét, ki¿n nghá và xư뀉 lý 
1…… (8) 
2…… (9) 
3…(10) 
VI. Ý ki¿n căa c¢ sá đ°ÿc kiÃm tra 
................................................................................................................................... 
Biên bÁn kiểm tra đ°ợc lÁp xong hồi ……. giß ……. ngày ……. tháng ....... năm …….; 
biên bÁn đã đ°ợc đọc l¿i cho nhÿng ng°ßi tham gia kiểm tra và đ¿i diện c¢ sá đ°ợc kiểm 
tra cùng nghe, công nhÁn nội dung ghi trong biên bÁn là đúng và ký tên, Biên bÁn đ°ợc 
lÁp thành 03 bÁn có nội dung và có giá tr椃⌀ pháp lý nh° nhau, 01 bÁn giao cho c¢ sá đ°ợc 
kiểm tra, 02 bÁn Đoàn kiểm tra l°u giÿ./. 
<Tr°ßng hÿp đ¿i dißn c¢ sá không ký biên bÁn kiÃm tra> 
Lý do ông (bà)....là đ¿i diện c¢ sá không ký biên bÁn kiểm tra: ……………... 

                                                 
31 Phÿ lÿc này đ°ợc bổ sung theo quy đ椃⌀nh t¿i điểm b khoÁn 26 Điều 1 cāa Thông t° 17/2024/TT-
BNNPTNT ngày 28/11/2024 cāa Bộ tr°áng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn sửa đổi, bổ 
sung một sá Thông t° quy đ椃⌀nh thÁm đ椃⌀nh, chứng nhÁn c¢ sá sÁn xuÃt, kinh doanh thāc phÁm 
nông, lâm, thāy sÁn đā điều kiện bÁo đÁm an toàn thāc phÁm thuộc ph¿m vi quÁn lý cāa Bộ 
Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, có hiệu lāc kể từ ngày 15/1/2025. 
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 Đ¿i dißn c¢ sá đ°ÿc kiÃm tra (***) 

(Ký, ghi rõ họ tên), đóng dÁu (n¿u có) 
Tr°áng đocn kiÃm tra 

(Ký, ghi rõ họ tên) 
 
 
 
  

Các thành viên tham gia kiÃm tra 
(Ký, ghi rõ họ tên) 

 

 
  

Ng°ßi chąng ki¿n 
(Ký, ghi rõ họ tên), (n¿u có) 

Đ¿i dißn chính quyÁn 
(Ký, ghi rõ chức vÿ, họ tên) (n¿u có) 

  
Ghi chú: 
(*) Mẫu này được sử dÿng để lập biên b¿n kiểm tra ATTP đối với c¢ sở nêu tại kho¿n 2 

ĐiÁu 2 Thông tư này.  
(**) Ghi địa chỉ n¢i ti¿n hành kiểm tra (địa chỉ trÿ sở, địa điểm s¿n xuÁt, kinh doanh).  
(***) Trường hợp đại diện c¢ sở không ký biên b¿n, thì người có thÁm quyÁn lập biên b¿n 

ph¿i b¿o đ¿m sự có mặt cāa đại diện Āy ban nhân dân xã/phường/thị trÁn n¢i x¿y ra vi 

phạm hoặc ít nhÁt 01 người chứng ki¿n để ký xác nhận. 
- Trường hợp người chứng ki¿n thì ghi họ và tên, nghÁ nghiệp, địa chỉ liên hệ cāa người 

đó. 
- Trường hợp đại diện chính quyÁn cÁp xã thì ghi họ và tên, chức vÿ cāa người đại diện 

và tên cāa Āy ban nhân dân xã/ phường/ thị trÁn n¢i x¿y ra vi phạm. 
(1) Tên c¢ quan kiểm tra.  
(2) Đoàn kiểm tra Quy¿t định số..., ví dÿ: Đoàn kiểm tra Quy¿t định số         /QĐ----. 
(3) Ghi số thứ tự c¢ sở được kiểm tra do Đoàn kiểm tra thực hiện, ví dÿ: Đoàn kiểm tra 

Quy¿t định số       …./QĐ-….. được giao nhiệm vÿ kiểm tra 09 c¢ sở thì Biên b¿n kiểm tra 

được đánh số từ 01, 02, 03... đ¿n 09. 
(4) Ghi phù hợp tên, tiêu đÁ hoặc trích y¿u cāa Quy¿t định kiểm tra. 
(5) Ghi Quy¿t định kiểm tra. 
(6) Tên, địa chỉ, điện thoại và các thông tin vÁ c¢ sở được kiểm tra theo đăng ký doanh 
nghiệp,  
(7) Kiểm tra và đánh giá các nội dung vÁ điÁu kiện chung vÁ b¿o đ¿m an toàn thực phÁm 

trong s¿n xuÁt, kinh doanh thực phÁm theo quy định Luật An toàn thực phÁm, Nghị định 

số 15/2018/NĐ-CP và Thông tư số 38/2018/TT-BNNPTNT ngày 25/12/2018 cāa Bộ 

trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (được sửa đổi, bổ sung tại Thông tư 
này); n¿u có lÁy mẫu ghi có biên b¿n lÁy mẫu kèm theo; yêu c¿u xuÁt trình các giÁy tờ, 

tài liệu phÿc vÿ kiểm tra, đánh giá và thu thập b¿n sao có đóng dÁu cāa c¢ sở các giÁy tờ, 

tài liệu liên quan. 
(8) Đánh giá các nội dung c¢ sở đã chÁp hành. 
(9) Ghi cÿ thể từng nội dung tồn tại, vi phạm. 
(10) Các nội dung Đoàn kiểm tra yêu c¿u c¢ sở thực hiện/chÁp hành/sửa chữa/khắc phÿc 

v.v..., ghi cÿ thể từng nội dung, thời hạn thực hiện v.v... ví dÿ: Đoàn kiểm tra yêu c¿u 

công ty A... gửi vÁ C¢ quan kiểm tra, địa chỉ...trước ngày ...tháng ...năm....v.v.. 
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PHĀ LĀC II32 
Danh mÿc m¿u Biên bÁn thÁm đ椃⌀nh điều kiện bÁo đÁm an toàn thāc phÁm 

(Ban hành kèm theo Thông tư số 17/2024/TT-BNNPTNT ngày 28/11/2024 cāa Bộ 

trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) 

TT  Lo¿i hình c¢ sá Ký hißu BiÃu mÃu  

1.  C¢ sá sÁn xuÃt ban đ¿u thāc phÁm có nguồn gác 
thāc vÁt 

BB 1.1 

2.  C¢ sá sÁn xuÃt ban đ¿u thāc phÁm có nguồn gác 
động vÁt trên c¿n  

BB 1.2 

3.  C¢ sá nuôi trồng thāy sÁn BB 1.3 

4.  Tàu cá (đái với tàu cá có chiều dài lớn nhÃt từ 15 
mét trá lên)  

BB 1.4 

5.  CÁng cá  BB 1.5 

6.  C¢ sá sÁn xuÃt n°ớc đá phÿc vÿ sÁn xuÃt và bÁo 
quÁn thāc phÁm nông, lâm, thāy sÁn 

BB 1.6 

7.  C¢ sá giết mổ động vÁt tÁp trung    BB 2.1 

8.  C¢ sá thu gom, s¢ chế, chế biến thāc phÁm nông, 
lâm, thāy sÁn  

BB 2.2 

9.  Kho l¿nh bÁo quÁn thāc phÁm nông, lâm, thāy sÁn BB 2.3 

10.  Chợ đ¿u mái, đÃu giá thāc phÁm nông, lâm, thāy 
sÁn 

BB 2.4 

11.  C¢ sá kinh doanh thāc phÁm nông, lâm, thāy sÁn  BB 2.5 

12.  C¢ sá sÁn xuÃt chế biến muái BB 2.6 

13.  C¢ sá kinh doanh muái BB 2.7 

14.  C¢ sá sÁn xuÃt muái   BB 2.8 

 

                                                 
32 Phÿ lÿc II, Phÿ lÿc III ban hành kèm theo Thông t° sá 38/2018/TT-BNNPTNT ngày 25/12/2018 đ°ợc 
thay thế bằng Phÿ lÿc II ban hành kèm theo Thông t° sá 17/2024/TT-BNNPTNT ngày 28/11/2024, theo 
quy đ椃⌀nh t¿i điểm c khoÁn 26 Điều 1 cāa Thông t° 17/2024/TT-BNNPTNT ngày 28/11/2024 cāa Bộ 
tr°áng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn sửa đổi, bổ sung một sá Thông t° quy đ椃⌀nh thÁm đ椃⌀nh, 
chứng nhÁn c¢ sá sÁn xuÃt, kinh doanh thāc phÁm nông, lâm, thāy sÁn đā điều kiện bÁo đÁm an toàn thāc 
phÁm thuộc ph¿m vi quÁn lý cāa Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, có hiệu lāc kể từ ngày 
15/1/2025. 
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PHĀ LĀC III33 

Đ¡N ĐÀ NGHà CÂP GIÂY CHĄNG NHÄN 
(Ban hành kèm theo Thông tư số 17/2024/TT-BNNPTNT ngày 28/11/2024 cāa Bộ 

trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) 
 

CÞNG HÒA XÃ HÞI CHĂ NGHĨA VIÞT NAM 
Đßc lÅp - Tā do - H¿nh phúc  

--------------- 
………, ngày….. tháng…. năm…. 

Đ¡N ĐÀ NGHà CÂP 
GIÂY CHĄNG NHÄN C¡ Sà ĐĂ ĐIÀU KIÞN AN TOÀN THĀC PHÀM 

 
Kính gửi: (Tên c¢ quan có thÁm quyền) 

 
1. Tên c¢ sá sÁn xuÃt, kinh doanh: ..................................................................  
 ..........................................................................................................................  
2. Đ椃⌀a chỉ c¢ sá sÁn xuÃt, kinh doanh: .............................................................  
 ..........................................................................................................................  
3. Điện tho¿i …………………….  Email ……………………………….. 
4. Mã sá đăng ký kinh doanh:  .........................................................................  
5. Sá đăng ký, ngày cÃp, c¢ quan cÃp đăng ký kinh doanh……………… 
6. Mặt hàng sÁn xuÃt, kinh doanh: 
Đề ngh椃⌀ ………………………. (tên c¢ quan có thÁm quyÁn)……….. cÃp GiÃy chứng 
nhÁn đā điều kiện an toàn thāc phÁm cho c¢ sá. 
Lý do cÃp:  .......................................................................................................  
 

 Đ¿i dißn c¢ sá 
(Ký tên, đóng dÁu) 

 
 
 

                                                 
33 Phÿ lÿc V ban hành kèm theo  Thông t° sá 38/2018/TT-BNNPTNT ngày 25/12/2018 đ°ợc thay thế 
bằng Phÿ lÿc III ban hành kèm theo Thông t° sá 17/2024/TT-BNNPTNT ngày 28/11/2024, theo quy 
đ椃⌀nh t¿i điểm c khoÁn 26 Điều 1 cāa Thông t° 17/2024/TT-BNNPTNT ngày 28/11/2024 cāa Bộ 
tr°áng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn sửa đổi, bổ sung một sá Thông t° quy đ椃⌀nh thÁm 
đ椃⌀nh, chứng nhÁn c¢ sá sÁn xuÃt, kinh doanh thāc phÁm nông, lâm, thāy sÁn đā điều kiện bÁo 
đÁm an toàn thāc phÁm thuộc ph¿m vi quÁn lý cāa Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, có 
hiệu lāc kể từ ngày 15/1/2025. 
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PHĀ LĀC IV34 

BÁn thuy¿t minh vÁ c¢ sá vÅt chÃt, trang thi¿t bá, dāng cā bÁo đÁm điÁu kißn 
vß sinh an toàn thāc phÁm 

 

(Ban hành kèm theo Thông tư số 17/2024/TT-BNNPTNT ngày 28/11/2024 cāa Bộ 

trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) 
CÞNG HÒA XÃ HÞI CHĂ NGHĨA VIÞT NAM 

Đßc lÅp - Tā do - H¿nh phúc  
--------------- 

………, ngày….. tháng…. năm…. 
 

BÀN THUY¾T MINH 
ĐiÁu kißn bÁo đÁm an toàn thāc phÁm căa c¢ sá sÁn xuÃt, kinh doanh thāc phÁm 

nông, lâm, thăy sÁn 
 

I- THÔNG TIN CHUNG 
1. Tên c¢ sá sÁn xuÃt, kinh doanh:  .................................................................  
2. Đ椃⌀a chỉ:  ........................................................................................................  
3. Lo¿i hình sÁn xuÃt, kinh doanh 
DN nhà n°ớc  □  DN 100% ván n°ớc ngoài  ..................... □ 
DN liên doanh với n°ớc ngoài  □  DN Cổ ph¿n  .. □ 
DN t° nhân  □  Khác  □ 
  (ghi rõ lo¿i hình) 
4. Năm bắt đ¿u ho¿t động:  ..............................................................................  
5. Công suÃt thiết kế/Diện tích sÁn xuÃt:  ........................................................  
6. SÁn l°ợng sÁn xuÃt, kinh doanh (tháng kê 3 năm trá l¿i đây):  ...................  
7. Th椃⌀ tr°ßng tiêu thÿ chính:  ...........................................................................  
II. MÔ TÀ VÀ SÀN PHÀM 
TT Tên sÁn phÁm sÁn 

xuÃt, kinh doanh 
Nguyên liệu/ sÁn phÁm chính đ°a vào 

sÁn xuÃt, kinh doanh 
Cách thức đóng gói và 
thông tin ghi trên bao 

bì Tên nguyên liệu/ 
sÁn phÁm 

Nguồn gác/ xuÃt 
xứ 

     
     
     

III. TÓM TÆT HIÞN TR¾NG ĐIÀU KIÞN C¡ Sà SÀN XUÂT, KINH DOANH 
1. Nhà x°áng, trang thiết b椃⌀ 
- Tổng diện tích các khu vāc sÁn xuÃt, kinh doanh ………………m2 , trong đó: 
+ Khu vāc tiếp nhÁn nguyên liệu/ sÁn phÁm : …………………….m2 

                                                 
34 Phÿ lÿc VI ban hành kèm theo  Thông t° sá 38/2018/TT-BNNPTNT ngày 25/12/2018 đ°ợc thay thế 
bằng Phÿ lÿc IV ban hành kèm theo Thông t° sá 17/2024/TT-BNNPTNT ngày 28/11/2024,  theo quy 
đ椃⌀nh t¿i điểm c khoÁn 26 Điều 1 cāa Thông t° 17/2024/TT-BNNPTNT ngày 28/11/2024 cāa Bộ 
tr°áng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn sửa đổi, bổ sung một sá Thông t° quy đ椃⌀nh thÁm 
đ椃⌀nh, chứng nhÁn c¢ sá sÁn xuÃt, kinh doanh thāc phÁm nông, lâm, thāy sÁn đā điều kiện bÁo 
đÁm an toàn thāc phÁm thuộc ph¿m vi quÁn lý cāa Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, có 
hiệu lāc kể từ ngày 15/1/2025. 
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+ Khu vāc sÁn xuÃt, kinh doanh : …………………………………..m2 
+ Khu vāc đóng gói thành phÁm : …………………………………..m2 
+ Khu vāc / kho bÁo quÁn thành phÁm: …………………………….m2 
+ Khu vāc sÁn xuÃt, kinh doanh khác : ……………………………..m2 
- S¢ đồ bá trí mặt bằng sÁn xuÃt, kinh doanh: 
2. Trang thiết b椃⌀ chính: 

Tên thiết b椃⌀ Sá l°ợng N°ớc sÁn xuÃt Tổng công suÃt Năm bắt đ¿u sử 
dÿng 

     
     

3. Hệ tháng phÿ trợ 
- Nguồn n°ớc đang sử dÿng: 
N°ớc máy công cộng  □  N°ớc giếng khoan  □ 
Hệ tháng xử lý:      Có  □  Không  □ 
Ph°¢ng pháp xử lý: …………………………………………………….. 
- Nguồn n°ớc đá sử dÿng (nếu có sử dÿng): 
Tā sÁn xuÃt      □                                                  Mua ngoài         □ 
Ph°¢ng pháp kiểm soát chÃt l°ợng n°ớc đá: 
………………………………………………… 
4. Hệ tháng xử lý chÃt thÁi, n°ớc thÁi 
Cách thức thu gom, vÁn chuyển, xử lý: 
……………………………………………………..……………………………………
…………… 
5. Ng°ßi sÁn xuÃt, kinh doanh : 
- Tổng sá: …………………ng°ßi, trong đó: 
+ Lao động trāc tiếp: …………………ng°ßi. 
+ Lao động gián tiếp: …………………ng°ßi. 
- Sá ng°ßi (chā c¢ sá, ng°ßi trāc tiếp sÁn xuÃt, kinh doanh) đ°ợc kiểm tra sức khße 
theo quy đ椃⌀nh: 
- Sá ng°ßi (chā c¢ sá, ng°ßi trāc tiếp sÁn xuÃt, kinh doanh) đã đ°ợc xác nhÁn kiến 
thức về ATTP: 
- Sá ng°ßi (chā c¢ sá, ng°ßi trāc tiếp sÁn xuÃt, kinh doanh) đ°ợc miễn xác nhÁn kiến 
thức về ATTP: 
6. Vệ sinh nhà x°áng, trang thiết b椃⌀... 
- T¿n suÃt làm vệ sinh: 
- Nhân công làm vệ sinh: ……….ng°ßi; trong đó ……….. cāa c¢ sá và …………. đi 
thuê ngoài. 
7. Danh mÿc các lo¿i hóa chÃt, phÿ gia/ chÃt bổ sung, chÃt tÁy rửa-khử trùng sử dÿng: 

Tên hóa chÃt Thành ph¿n 
chính 

N°ớc sÁn xuÃt Mÿc đích sử 
dÿng 

Nồng độ 

     
     
     

8. Hệ tháng quÁn lý chÃt l°ợng đang áp dÿng (HACCP, ISO,….) 
9. Phòng kiểm nghiệm 
- Cāa c¢ sá □              Các chỉ tiêu PKN cāa c¢ sá có thể phân tích: 
………..……………………………………………………..………………………… 
- Thuê ngoài □                           Tên nhÿng PKN gửi phân tích: 
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………………………….……………………………………………………..…………
……………………………………… 
10. Nhÿng thông tin khác 
Chúng tôi cam kết các thông tin nêu trên là đúng sā thÁt./. 

 Đ¾I DIÞN C¡ Sà 
(Ký tên, đóng dÁu) 
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PHĀ LĀC V35 
MÂU GIÂY CHĄNG NHÄN C¡ Sà ĐĂ ĐIÀU KIÞN  

AN TOÀN THĀC PHÀM 
(Ban hành kèm theo Thông tư số 17/2024/TT-BNNPTNT ngày 28/11/2024 cāa Bộ 

trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) 
CÞNG HÒA XÃ HÞI CHĂ NGHĨA VIÞT NAM 

Đßc lÅp - Tā do - H¿nh phúc  
--------------- 

GIÂY CHĄNG NHÄN 
C¡ Sà ĐĂ ĐIÀU KIÞN AN TOÀN THĀC PHÀM 

CERTIFICATE 
OF COMPLIANCE WITH FOOD SAFETY REGULATIONS 

...............................................  
(tên C¢ quan cÃp giÃy) 

CHĄNG NHÄN / CERTIFICATION 

 
C¢ sở/ Establishment: 
Mã số đăng ký kinh doanh/ Registration number: (*) 
Địa chỉ/ Address: 
Điện thoại/ Tel:                                              Email: 

 
Đủ điều kiện an toàn thực phẩm để sản xuất, kinh doanh sản phẩm: 

Has been found to be in compliance with food safety regulations for following products: 
1. 
2. 
3. 
Số cÁp/ Number:       / XXXX/ C¡ QUAN THÀM QUYÀN CÀP-YYY  
Có hiệu lực đ¿n ngày    tháng     năm  
Valid until (date/month/year) 

  
  ....., ngày       tháng        năm/ 

…, day/month/year 
(Thā trưởng đ¢n vị ký tên, đóng dÁu/chữ ký số) 

  
  

 

XXXX: 4 chÿ sá cāa năm cÃp giÃy 
YYY: chÿ viết tắt tên Tỉnh, Thành phá theo tên viết tắt đ椃⌀a ph°¢ng, n¢i c¢ sá SXKD đ°ợc thÁm 
đ椃⌀nh, chứng nhÁn đā điều kiện ATTP. 
(*): Ghi mã sá doanh nghiệp do c¢ quan đăng ký kinh doanh cÃp 

                                                 
35 Phÿ lÿc IV ban hành kèm theo  Thông t° sá 38/2018/TT-BNNPTNT ngày 25/12/2018 đ°ợc thay thế 
bằng Phÿ lÿc V ban hành kèm theo Thông t° sá 17/2024/TT-BNNPTNT ngày 28/11/2024,  theo quy 
đ椃⌀nh t¿i điểm c khoÁn 26 Điều 1 cāa Thông t° 17/2024/TT-BNNPTNT ngày 28/11/2024 cāa Bộ 
tr°áng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn sửa đổi, bổ sung một sá Thông t° quy đ椃⌀nh thÁm 
đ椃⌀nh, chứng nhÁn c¢ sá sÁn xuÃt, kinh doanh thāc phÁm nông, lâm, thāy sÁn đā điều kiện bÁo 
đÁm an toàn thāc phÁm thuộc ph¿m vi quÁn lý cāa Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, có 
hiệu lāc kể từ ngày 15/1/2025. 


